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1 Trần Phước An 16/06/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Long Hậu

ấp Long 

Hưng 2, xã 

Long Hậu

 12/12
Đại học Luật 

Kinh tế
Trung cấp B-Anh Văn Chỉ huy Trưởng

Ban CHQS

xã Long Hậu
16/07/2001

2 Trần Thị Thúy An 24/08/1987 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Phước

Khóm 4, Thị 

trấn Lai 

Vung

12/12

Cử nhân SP 

Giáo Dục 

Chính trị

Trung cấp B-Anh Văn Cán bộ.VP ĐU
Đảng ủy xã

Hòa Long
15/05/2013

3 Trần Văn Bé Ba 10/09/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Long Hậu

ấp Long 

Hưng 1, xã 

Long Hậu

 12/12
Cử nhân 

kinh tế
Cao cấp B-Anh Văn

UVBTV. Trưởng 

Ban

Tổ chức HU

Ban Tổ chức HU 10/05/1995

4 Phan Thanh Cao 10/02/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Long Thắng

ấp Long An, 

xã Long 

Thắng

12/12
Đại học 

Hành chính
Cao cấp B-Anh Văn CT UBND xã

UBND xã

Long Thắng
09/03/2000

5 Nguyễn Văn Cắt 01/01/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Hòa

ấp Hòa Bình, 

xã Tân Hòa
 12/12

Cử nhân 

Kinh tế
Cao  cấp B-Anh Văn

BT/ Chủ tịch

UBND xã

UBND xã

Tân Hòa
21/08/1996

Đại biểu

HĐND 

huyện

6 Lâm Hồng Châu 01/01/1972 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Long Thắng

ấp HòaNinh, 

xã Long 

Thắng

 12/12

Đại học

sư phạm

Mầm non

Sơ cấp
Bí thư Chi bộ,

Hiệu trưởng

Trường Mầm non

Định Hòa,
22/12/2008

7 Võ Hoàng Cương 25/12/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Nhị Mỹ, H. 

Cao Lãnh

Phường Mỹ 

Phú, TP Cao 

Lãnh

 12/12

Cử nhân sư 

phạm Lịch 

sử

Cao cấp B-Anh Văn
Tỉnh UV, Bí thư HU 

Lai Vung

Huyện uỷ Lai 

Vung
07/06/1999

8 Võ Văn Cường 15/09/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Hòa Long

Ấp Long 

Hội, Xã Hòa 

Long

12/12
Kỹ sư 

QL.Đất Đai
Cao cấp B-Anh Văn

BT/Chủ tịch UBND 

xã

Đảng ủy xã

Tân Dương
16/12/2000

ĐB

HĐND 

Huyện

9 Cao Trọng Danh 04/12/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Thành

Khóm 1,  thị 

trấn lai vung,
 12/12

Cử nhân 

kinh tế

Thạc sĩ

KT
Cao Cấp B1-Anh văn

Bí thư /

Chủ tịch UBND xã

Đảng ủy xã Long 

Hậu
13/05/2006

10 Nguyễn Xuân Diệu 05/08/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Hòa Long

ấp Long Phú, 

xã Hòa Long
12/12

Cử nhân 

Luật
Trung cấp B-Anh Văn

Chủ tịch

UB MTTQ xã

UB MTTQ xã

Hòa Long
23/08/2004

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội, 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tôn

 giáo
Quê quán

Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,

chức vụ

Nơi

Công tác

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ĐỦ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới

 tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Mẫu số 05/BCĐBHĐND - MT

UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN LAI VUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lai Vung, ngày 14 tháng 4 năm 2021
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11 Phan Thị Mỹ Dung 1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Phước

ấp Tân 

Thạnh, xã 

Tân Phước

 12/12
Đại học

Luật
Trung cấp B-Anh Văn

Phó Chủ tịch

UB MTTQ xã

UBMTTQ xã

Tân Phước
31/12/2005

12 Lê Ngọc Dung 09/12/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Vĩnh Thới

139/2 ấp 

Thới Mỹ 1, 

xã Vĩnh Thới

 12/12
Cử nhân 

triết học
Cao cấp B-Anh Văn

Phó Bí thư huyện 

Đoàn

Huyện đoàn

Lai Vung
10/07/2009

ĐB 

HĐND

huyện 

13 Đặng Thị Kim Dung 09/02/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Hoà Thành

ấp Tân Bình, 

xã Hoà 

Thành

 12/12
Đại học

Luật
Trung cấp B-Anh Văn

Chủ tịch

Hội LHPN xã

Hội LHPN xã Hoà 

Thành
01/03/2006

14 Ngô Văn Dũng 1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Phong Hoà

Khóm 2, Thị 

trấn Lai 

Vung

 12/12
Cử nhân

xã hội học
Cao cấp B-Anh Văn

Chủ tịch

Liên Đoàn LĐ 

Huyện

Liên Đoàn LĐ

Huyện
13/03/1990

15 Trương Văn Điền 28/04/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Thành

ấp Tân 

Khánh, xã 

Tân Thành

 12/12
Đại học

Luật
Trung cấp B-Anh Văn

CB TChức-

KTra Đảng ủy

Đảng ủy xã

Tân Thành
27/10/2007

16 Nguyễn Thành Đức 08/03/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Long Hậu

ấp  Long 

Hưng 2, Xã 

Long Hậu

 12/12
Cử nhân 

kinh tế
Trung cấp B-Anh Văn

Phó CT-Hội CCB 

Huyện

Hội

Cựu Chiến

Binh Huyện

24/02/1997

17 Nguyễn Văn Em 21/03/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Phước

ấp Tân Phú, 

xã Tân 

Phước

 12/12
Cử nhân 

kinh tế
Cao cấp B-Anh Văn

HUV, BT/CT 

UBND xã

UBND xã

Tân Phước
16/11/1999

18 Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/1972 Nữ
Việt 

Nam
Kinh không

TP

Sa Đéc

ấp Tân Hoà, 

xã Hòa 

Thành

 12/12
Đại học

Xã hội học
Cao cấp B-Anh Văn

HUV, Phó CT-

UBMTTQ VN 

huyện

UBMTTQ VN

huyện
19/08/2002

19 Nguyễn Thị Lệ Hằng 27/05/1974 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Vĩnh Thới

ấp Hòa 

Khánh, xã 

Vĩnh Thới

 12/12 ĐH Luật Trung cấp B-Anh Văn
Bí thư Chi bộ,

Hiệu trưởng

trường Tiểu học

Vĩnh Thới 1
13/09/2000

20
Đào Nhật Phượng Hằng

    (Thích Nữ Huệ Quảng)
19/11/1968 Nữ

Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo 

VN

TP Long 

xuyên

(An Giang)

ấp Tân Bình, 

xã Tân 

Thành

12/12
Đại học

Luật

Chứng chỉ

ĐH Đại

Cương Anh 

văn

Tu sĩ, Phó Ban BTS 

Giáo hội PGVN 

H. Lai Vung

Chùa Hội Phước,

xã Tân Thành

21 Đặng Thị Ngọc Hân 21/08/1991 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Hòa Thành

Khóm 1, Thị 

trấn Lai 

Vung

12/12
Đại học 

Quản lý VH
Trung cấp A-Anh Văn

Công chức

Văn hóa-XH
UBND TTLV 01/12/2017

22 Trần Bá Hậu 01/01/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Thành

ấp Tân 

Khánh, xã 

Tân Thành

 12/12

ĐH KT 

Ch.ngành kế 

toán

Cao cấp B-Anh Văn
BT Đảng uỷ,

CT UBND

Đảng uỷ Xã 

Phong Hoà
03/01/2006

23 Nguyễn Minh Hoàng 01/01/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn

Lai Vung

Khóm 3,Thị 

trấn Lai 

Vung,

 12/12

Đại học. 

KHXHNV,

CN Luật

Cao cấp B-Anh Văn Bí thư Đảng ủy xã
Đảng ủy

xã Định Hòa,
14/11/2003

24 Ngô Quốc Hưng 01/06/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn

Lai Vung

Khóm 1, 

TTLV
12/12

Đại học  

Luật
Trung cấp B-Anh Văn

Cán bộ

VP Đảng Ủy

VP Đảng Ủy

TTLV
20/11/2010

25 Huỳnh Thị Thanh Khiết 20/11/1977 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Tỉnh

Vĩnh Long

ấp Thới Mỹ 

2, xã Vĩnh 

Thới

12/12 ĐH SP Anh Trung cấp C1-Anh Văn Phó hiệu trưởng
Trường THPT

Lai Vung 2
23/06/2007
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26 Ngô Văn Lơ 09/12/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Vĩnh Thới

Ấp Hòa 

Định, xã 

Vĩnh Thới,

12/12
Cử nhân 

kinh tế
Cao cấp B-Anh Văn

Phó Phòng

Lao độngTBXH

Phòng Lao động-

TBXH huyên
01/07/1998

ĐB 

HĐND

huyện

27 Đặng Hữu Lợi 28/12/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh không

Xã

Hòa Thành

Khóm 1, 

TTLV
 12/12

Đại học 

Hành chính
Cao cấp B-Anh Văn

HUV-

Phó Trưởng Ban 

Ban Tuyên Giáo

HU
15/09/1998

28 Lê Văn Luyến 25/11/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh không

Xã

Tân Dương

ấp Tân Lộc 

A, xã Tân 

Dương

 12/12

Đại học XD 

Đảng - CQ& 

NN

Cao cấp B-Anh Văn

UVBTV-

Chủ Nhiệm 

UBKT.HU

Uỷ Ban Kiểm

Tra Huyện Ủy
14/08/1991

29 Nguyễn Văn Mé 1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Phước

ấp Tân Quí, 

xã Tân 

Phước

12/12

Đại học

Tài chính

Ngân hàng

Cao cấp C-Anh văn
Giám đốc NHNN-

PTNT

Ngân hàng NN và 

PTNT chi nhánh 

H. Lvung

21/01/1998

ĐB 

HĐND

Huyện

30 Huỳnh Văn Mười 06/05/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Thành

ấp Tân Bình 

xã Tân 

Thành

 12/12
Đại học

kinh tế
Cao cấp B-Anh Văn

BT/Chủ tịch

UBND xã

UBND xã

Tân Thành
10/09/1993

ĐB 

HĐND

Huyện

31 Nguyễn Văn Năm 08/08/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Dương

ấp Tân Lộc 

A, xã Tân 

Dương

 12/12
Đại học Y 

Khoa

Sau ĐH 

chuyên 

khoa I

Cao cấp B-Anh Văn

Bí thư chi bộ,

Trưởng phòng

Y Tế

Phòng Y tế

huyện Lai Vung
12/03/2003

ĐB 

HĐND

huyện 

32 Nguyễn Hữu Nghĩa 12/06/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh không

Xã

Long Hưng A,

Lấp Vò

Khóm 01, 

TTLV
 12/12

Cử nhân

kinh tế
Cử nhân B-Anh Văn

Chủ Tịch UBND

huyện Lai Vung

UBND

huyện Lai Vung
18/10/1990

ĐB 

HĐND

huyện 

33 Nguyễn Văn Nghĩa 08/09/1947 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo 

HH

Xã

Vĩnh Thới

ấp Thới Hòa, 

xã Vĩnh Thới
09/12

Trưởng Ban trị sự 

PGHH xã VThới

Ban Trị sự

PGHH xã Vĩnh 

Thới

34 Nguyễn Thị Như Ngọc 18/08/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Thành

Ấp Tân An, 

xãTân Thành
 12/12

Đại học 

Quản lý 

Kinh tế

Trung cấp B-Anh Văn
Bí thư ĐTN 

CSHCM xã TT

Xã Đoàn

xã Tân Thành
09/09/2012

35 Nguyễn Văn Nguyên 1962 Nam
Việt 

Nam
Kinh HH

Xã

Phong Hoà

ấp Tân Quới, 

xã  Phong 

Hoà

 6/12

Tổ trưởng

Tổ Hợp tác Mận xã 

Phong Hoà

Tổ Hợp tác Mận 

ấp Tân Quới, xã 

Phong Hoà

Không

36 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 17/02/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Phong Hoà

ấp Tân An, 

xã Phong 

Hoà

 12/12

Đại học 

Quản lý 

Kinh tế

Trung cấp B- Anh Văn CT Hội LHPN xã
Hội LHPN Xã 

Phong Hoà
03/05/2006

37 Nguyễn Văn Nhớ 26/10/1965 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Vĩnh Thới

Ấp Thới Hòa 

xã Vĩnh 

Thới,

 12/12
Cử nhân 

hành chính
Cao cấp B-Anh Văn

Phó Ban

KT-XH HĐND 

huyện

HĐND huyện

Lai Vung
08/11/1988

ĐB 

HĐND

huyện 

38 Nguyễn Thị Nhúc 26/03/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Hòa

ấp Hòa Bình, 

xã Tân Hòa
 12/12

Đại học 

Chính trị 

học

Trung cấp B-Anh Văn
Chủ tịch

Hội LHPN xã

Hội LHPN xã

Tân Hòa
22/08/2002

39 Nguyễn Thị Kim Pha 01/01/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Định Hòa,

ấp Định Mỹ, 

xã Định Hòa
 12/12

ĐH sư phạm 

Địa lý, Luật
Trung cấp B-Anh Văn

Phó CT

Hội Nông dân  xã

Hội Nông dân VN

xã Định Hòa,
17/07/2015

40 Nguyễn Thị Phi 20/04/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Vĩnh Thới

Ấp Thới Mỹ 

1, xã Vĩnh 

Thới

 12/12

C.nhân điều 

dưỡng đa 

khoa

Sơ cấp B-Anh Văn
Trưởng

Trạm Y tế

Trạm Y tế Xã 

Long Hậu
30/11/2010
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41 Nguyễn Thị Thu Phong 28/10/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Dương

ấp Hậu 

Thành, xã 

Tân Dương

12/12

Đại học 

CTH- Công 

tác tư tưởng

Trung cấp B-Anh Văn
Chủ tịch

Hội LHPN xã

Hội LHPN

xã Tân Dương
18/05/2004

42 Võ Văn Phố 10/10/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Dương

ấp Hậu 

Thành, xã 

Tân Dương

12/12
Đại học 

Hành chính
Cao cấp B-Anh Văn CT UBND xã

UBND xã

Hòa Long
06/12/1994

ĐB 

HĐND

huyện

43 Lê Hồng Phúc 15/04/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Phong Hoà

ấp Tân Thới,  

Phong Hoà
 12/12

Đại học 

Hành chính
Cao cấp B-Anh Văn

Bí thư

Đảng uỷ xã

Đảng uỷ xã

Vĩnh Thới
16/11/2001

ĐB 

HĐND

huyện

44 Đặng Tấn Sĩ 06/07/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Thành 

Khu dân cư 

ấp Tân Bình, 

Tân Thành

 12/12 Cử nhân luật Cao cấp B-Anh Văn

Phó Ban

Pháp chế HĐND 

huyện

HĐND huyện

Lai Vung
22/12/1995

ĐB 

HĐND

huyện 

45 Dương Thành Sơn 19/08/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh không

Thị trấn

Lai Vung

Khóm 4, 

TTLV
 12/12

Cử nhân 

hành chính
Cao cấp B-Anh Văn

Phó Bí thư

TT HU; CT

HĐND huyện

Huyện Ủy

Lai Vung
09/07/1987

ĐB 

HĐND

huyện 

46 Phan Văn Tập 01/01/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh không

Xã

Long Thắng

ấp Hòa Bình, 

xã Long 

Thắng

 12/12
Cử nhân 

hành chính
Cao cấp B-Anh Văn

HUV-Chánh

Văn phòng HU

Văn phòng Huyện 

uỷ
09/01/1999

47 Võ Thị Mỹ Tây 01/07/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

P An Lạc,

TP Hồng 

Ngự,

ĐT

Khóm 3, Thị 

trấn Lai 

Vung,

 12/12

Cử nhân 

đông 

phương học

Thạc sĩ Cao cấp

- B1 khung châu 

Âu.

- B Hoa văn.

UVBTV -Phó CT

HĐND huyện

HĐND

huyện Lai Vung
17/08/2004

ĐB 

HĐND

huyện 

48 Lê Văn Thanh 03/09/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình 

Thạnh,

H.Cao Lãnh,

Nguyễn Trãi, 

phường 1, 

TP CL

 12/12
Đại học 

CSND

Thạc sĩ

điều tra

tội phạm

Cao cấp
Cao đẳng

tiếng Anh

UVBTV 

Trưởng Công An 

huyện, cấp hàm 

Thượng tá

Công an

huyện Lai Vung
05/05/2000

49 Nguyễn Minh Thành 31/10/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hoà 

Thành

ấp Tân 

Thạnh, Xã 

Hoà Thành

 12/12
Đại học Xã 

hội học
Cao cấp B-Anh Văn

CT UBND xã Hoà 

Thành

UBND xã Hoà 

Thành
09/07/1997

50 Trần Quang Thấm 04/12/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Long Hậu

ấp Tân Bình, 

xã Tân 

Thành

12/12 Đại học HC Cao cấp B-Anh Văn
Bí Thư Đảng Ủy 

TTLV
Đảng Ủy TTLV 11/02/1988

51 Trịnh Thị Mai Thu 06/07/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Long Thắng

ấp Hòa Ninh, 

xã Long 

Thắng

12/12 Đại học Luật Trung cấp B-Anh Văn
Chủ tịch Hội

LHPN xã

Hội LHPN

xã Long Thắng
08/09/2006

52 Lê Thị Thu Thủy 01/01/0979 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Long Thắng

ấp Hòa Ninh, 

xã Long 

Thắng

12/12 Đại học Luật Trung cấp B-Anh Văn

Phó Hiệu trưởng 

trường THCS Long 

Thắng

Trường THCS

xã Long Thắng
14/04/2003

53 Trần Hữu Tính 17/03/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Dương

ấp Tân 

Thạnh, xã 

Hòa Thành

12/12
Trung cấp 

Công an
Sơ cấp B-Anh văn

Cán bộ Văn phòng -

TG Đảng uỷ

Đảng uỷ

xã Hòa Thành
29/09/2014

54 Nguyễn Thị Thùy Trang 1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh không

Xã

thường Lạc,

H.Hồng Ngự

Khóm 1, 

TTLV
 12/12

Cử nhân 

kinh tế
Cao cấp B-Anh Văn

HUV, Chủ tịch

Hội LH Phụ nữ 

huyện 

Hội LH

Phụ nữ huyện
02/09/2004

ĐB 

HĐND

huyện 



Giáo dục

 phổ 

thông

Chuyên môn

 nghiệp vụ

Học hàm

học vị

Lý luận

 chính trị

Ngoại ngữ

(Anh văn)

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội, 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tôn

 giáo
Quê quán

Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,

chức vụ

Nơi

Công tác
STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới

 tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

55 Trịnh Văn Trọng 1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Phước

ấp Tân Mỹ, 

xã Tân 

Phước

 12/12
Cử nhân 

hành chính
Cử nhân B-Anh Văn

HUV, Chủ tịch

Hội ND Huyện

Hội Nông dân

Huyện
12/08/1991

ĐB 

HĐND

huyện 

56 Huỳnh Văn Tuấn 1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Tân Phước

ấp Tân Phú, 

xã Tân 

Phước

 7/12
Phó Chủ nhiệm

Hội Quán xã

Hội Quán xã

Tân Phước
Không

57 Dương Trọng Tường 12/12/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Long Hậu

ấp Vĩnh Bình 

A, xã Vĩnh 

Thạnh, Lấp 

Vò

 12/12

Cử nhân 

KHXH& 

Nhân văn 

Cao cấp
HUV,Chính trị viên,

Thượng tá

BCH Quân sự

huyện
25/03/1993

ĐB 

HĐND

huyện 

khóa VI

58 Lê Thị Cẩm Vân 10/12/1990 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã

Vĩnh Thới

ấp Thới Hòa, 

Vĩnh Thới
 12/12

Đại học 

Thủy sản
Trung cấp A-Anh Văn Phó CT HĐND xã

HĐND xã

Vĩnh Thới
07/07/2011

Võ Thị Mỹ Thạnh

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH


